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LLaoao phphổổii

TTrriiệệuu cchhứứngng ngnghihi laolao

Ho kéo dài trên 2 tuần

Gầy sút, kém ăn, mệt mỏi

Sốt nhẹ về chiều

Ra mồ hôi trộm ban đêm

Đau ngực, đôi khi khó thở

LâmLâm ssààngng

Toàn thân: sốt nhẹ về chiều, mồ hôiđêm, chán ăn,
mệt mỏi, sụt cân

Cơ năng: ho, khạc đàm, ho ra máu, đau ngực, khó thở

Thực hiện: nghe phổi có thể có rales bệnh lý

CCậậnn llâmâm ssààngng

Nhuộm soi trực tiếp tìm AFB

Xpert MTB / RIF

Nuôi cấy tìm vi khuẩn lao

Xquang phổi thường quy

CChhẩẩnn đđooáánn xáxácc đđịịnnhh

Tổn thương trên X phổi nghi lao

Sự có mặt của lao trong bệnh phẩm

Tổng hợp các dấu hiệu lâm sàng cận lâm sàng khi
không phát hiện được vi khuẩn lao

CChhẩẩnn đđooáánn phâphânn bibiệệtt

GiãGiãnn phphếế qquuảảnn

UUngng ththưư phphổổii

ViêmViêm phphổổii

CCOPDOPD

ViêmViêm phphổổii ddooPPCCPP ởở BBNNHHIVIV
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PháPhácc đđồồ

B1:B1: 22RHRHZE/10ZE/10RHRHEE

B2:B2: 22RHRHZE/10ZE/10RHRH

A1:A1: 22RHRHZE/4ZE/4RHRHEE

A2:A2: 22RHRHZE/4ZE/4RHRH

LLaoaomàmàngng nnããoo ssửử ddụụngng thêmthêm CorCortitticoscostteroeroidid vàvà ththaayy E=E=SS

ThThuuốốcc cchhốốngng laolao thithiếếtt yyếếếếuu

Lao màng  não, lao xương  khớp và lao hạch trẻ em

Tấn công  2 tháng, duy trì 10 tháng

Lao màng  não, lao xương  khớp và lao hạch người lớn

Tấn công  2 tháng, duy trì 10 tháng

Lao trẻ em không  kháng  thuốc

Tấn công  2 tháng, duy trì 4 tháng

Lao người lớn không kháng  thuốc

Tấn công  2 tháng, duy trì 4 tháng

Isoniazid (H)

Rifampicin (R)

Pyrazinamid (Z)

Streptomycin (S)

Ethambutol (E)
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TTrràààànnddịịcchh màmàngng phphổổii

Định nghĩa

Nguyên nhân

Chẩn đoán

Là sự tích tụ dịch bất thường trong  khoang  màng phổi. Dịch MP có thể là
máu, dưỡng chấp, mủ, dịch thấm hay dịch thanh tơhuyết.

Dịch MP có thể tự do
hay khu trú.

BBệệnnhh ssửử

Lâm sàng

Cận lâm sàng

Cơ năng

T hực thể

CĐ tràn dịch

CĐ nguyên nhân

Đau ngực kiểu màng phổi

Ho khan

Khó thở

HC 3 giảm

Lao phổi

Ác tính

Nhiễm trùng

Bệnh tạo keo Collagenose

Viêm tụy, viêm gan, áp-xe gan

Demon-Meigs

T huyên tắc phổi

XQ ngực

Siêu âm màng  phổi

Phân tích DMP

Viêm phổi

Áp-xe phổi

Áp-xe trung thất

Nguyên phát

T hứ phát

Tiêu chuẩn Light

Protein DMP/ proteinmáu > 0.5

LDHDMP/ LDHmáu > 0,6

LDH DMP > 2/3 giá trị bình thường cao của LDH máu

LàLà ddịịcchh titiếếtt khikhi ccóó 1/31/3 tiêtiêuu cchhuuẩẩnn
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HoHo raramámáuu

Chẩn đoán

Phân độ

Biến chứng

Nguyên nhân

Cận lâm sàng

Xử trí

Suy hô hấp cấp

T hiếu máu cấp, shock mất máu

Hình ảnh học

Các XN cần thiết

Xquang  ngực thẳng

CT  Scan ngực

CT A, DSA

Nội soi phế quản

Vị trí tổn thương  gợi ý vị trí chảy máu

Xác định rõ vị trí tổn thương  nghi ngờ chảy máu

Cung  cấp thông  tin về hệ thống  mạch máu

Chẩn đoán chính xác vị trí chảy máu

Cầm máu/lấy mẫu cấy/sinh thiết

Suy hô hấp cấp

Đánh giá mức độ mất máu, nhiễm trùng

Sàng  lọc hội chứng  thận phổi

Nghĩ đến thuyên tắc phổi

Lao

Bệnh tự miễn

Khí máu động  mạch

CT M, đông  máu, chức năng  gan

Tổng  phân tích nước tiểu, Chức năng  thận

D-dimer: có ý nghĩa loại trừ

AFB đàm, Xpert MT B/RIF, cấy tìm VK lao

ANA, anti-dsDNA, định lượng  RF...

Nghỉ ngơi tránh vận động

Hỗ trợ hô hấp nếu cần

BN nằm nghiêng  về bên chảy máu để tránh chảy máu sang  bên đối diện

Lập đường  truyền

Xem xét khởi đầu điều trị (kháng  sinh, kháng  lao…)

Chỉ định thuốc ho cân nhắc tùy trường  hợp cụ thể

Hướng  dẫn các chăm sóc, theo dõi cho BN và người nhà

Dấu hiệu cấp cứu: Suy hô hấp, choáng  mất máu

ho, máu đỏ tươi, lẫn đàm bọtHo ra máu 

máu đen hay bầm, lẫn thức ăn, tiền căn bệnh lý đường  tiêu hóaNôn ra máu

máu đỏ tươi mà không  cần ho hay gắng  sức; cảm giác máu trong  miệng  trước ho, ngứa họng; tiền căn bệnh lý mũi hầuChảy máu từ vùng  mũi hầu
Phân biệt 

< 100ml/24hNhẹ

100 -  200ml/24hTrung  bình 

> 200-250ml/24hNặng  

Ho ra máu sét đánh

Ho ra máu tắc nghẽn
Rất nặng  

Bronchitis, Bronchiectasis

Aspergilloma

Tumour

Tuberculosis

Lung  abscess 

Emboli

Coagulopathy

Autoimmune disease 

Mitral stenosis 

Pneumonia

BAT T LE CAMP
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TTrràààànn khíkhí màmàngng phphổổii

Phân loại và nguyên nhânChẩn đoán

Chẩn đoán phân biệtĐiều trị

Tự phát

Không  tự phát

Nguyên phát

T hứ phát

Chấn thương

Bác sĩ gây ra

TNGT

Vết thương  thấu ngực

Chọc dò – sinh thiết màng  phổi

Đặt catheter tĩnh mạch dưới đòn

T hở máy

Hồi sức hô hấp tuần hoàn

Do vỡ bóng  khí trên màng  phổi

Lao và di chứng  lao

COPD

Viêm phổi tụ cầu

Viêm phổi do P.carinii/BN AIDS

TTạạoo llạạii ápáp susuấấtt âmâm ttrongrong khkhoangoang màmàngng phphổổiii

Dự phòng  tái phát

Không  can thiệp

Dẫn lưu khí bằng  catheter

MMởởmàmàngng phphổổii ddẫẫnn llưưuu ttốốii thithiểểuu

Ngoại khoa

Nội khoa
Bột talc

Tetracyline

Đốt điện các bóng  khí thủng

Phẫu thuật cắt bỏ thùy phổi hư

Khó thở

Đau ngực

Ho khan

Cơ năng

Gõ vang

RRPN giảm

Rung  thanh giảm

Tam chứng  Galliard T hực thể

Khoảng tăng  sáng  vô mạch giữa thành ngực và nhu mô phổi

Khoang liên sườn giãn rộng

Trung thất bị đẩy lệch sang  bên đối diện trong  trường  hơp T KMP áp lực dương

XQuang ngực

Kén khí phổi với T KMP khu trú

Khí phế thũng  nặng

Nếp da cơở thành ngực, bóng vúởphụ nữ
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